
 

日越医療ビジネス交流会 
日  時  2018 年８月１９日（日）ＰＭ５:３0～9:00  

場  所  ： An Nam Osaka 

大阪市北区天神橋 3-4-7 南森町駅③出口 天神橋筋商店街を北へ２ブロック右手すぐ 

参 加 費 ：3000 円（バイキング・ドリンクあり） 

参加人数 ： 先着順 15名様まで 

逐次通訳あり 

プ ロ グ ラ ム 

18:00-18:05 ご挨拶(Ms ヒエン)  

18:05-19:00 ここ数年ベトナムにおける医療状況について  

(発表者 保健省 医療保健部 副部長) 

19:00-19:20 ベトナム社会主義共和国 グアン フオン トイ領事か
らのご挨拶 

19:20-20:00 意見交換 

20:00-21:00 食事会、交流会,記念写真、記念品贈呈 

 

奮ってご参加ください 

ご参加される方はお早めにお申し込みをしてください。 

hien@mbf.nifty.com  

mailto:hien@mbf.nifty.com


 

 

参加者メンバー  

 

Số 

TT 

Họ và tên 

氏名 

Ngày sinh 

年齢 

Chức vụ 

役職 

Đơn vị 

công tác 

所属機関 

Trình độ 

học vấn 

学位・職位 

1 
Nguyễn Thị Ngọc Lan 

グエン ティ ゴック ラン 
23/3/1967 

Phó Tổng Cục trưởng 

副局長 

Tổng cục Dân số 

人口総局 

BS.Ths Y tế quốc tế 

医師・国際医学修士 

2 
Phan Văn Toàn 

ファム バン トアン 
23/3/1963 

Phó Vụ trưởng 

副部長 

Vụ Bảo hiểm y tế 

医療保険部 

BSCKI 

第一専科医師 

3 
Đặng Việt Hùng 

ダン ベット フン 
27/02/1968 

Phó Vụ trưởng 

副部長 

Vụ Kế hoạch - Tài chính 

計画財務部 

TS 

博士 

4 
Trần Viết Hùng 

チャン ビエット フン 
10/6/1962 

Phó Vụ trưởng 

副部長 

Vụ Tổ chức cán bộ 

幹部組織部 

TS 

博士 

5 
Phan Quỳnh Hoa 

ファム クィン ホア 
13/04/1979 

Chuyên viên chính 

主任専門員 

Vụ Tổ chức cán bộ - Cán bộ phục 

vụ đoàn  

幹部組織部－団随行官 

Cử nhân Kinh tế 

経済学修士 

6 
Nguyễn Thanh Bình 

グエン タン ビン 
18/5/1965 

Hiệu trưởng 

学長 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

ハノイ薬科大学 

GS.TS 

教授・博士 

7 
Trần Đăng Khoa 

チャン ダン コア 
16/02/1971 

Phó Vụ trưởng 

副部長 

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em  

母子健康部 

BS.TS 

医師・博士 

8 
Nguyễn Khắc Minh 

グエン カック ミン 
24/11/1961 

Hiệu trưởng 

学長 

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược 

Đà Nẵng  

ダナン医薬技術大学 

PGS.TS助教授・博士 

9 
Trần Đức Thuận 

チャン ドック トアン 
15/01/1968 

Phó Viện trưởng 

副部長 

Viện Chiến lược & Chính sách y tế 

医療戦略・政策研究所 
  

10 
Phạm Đức Mạnh 

フアムドック マン 
10/4/1966 

Phó Cục trưởng 

副局長 

Cục Phòng, chống HIV/AIDS  

エイズ予防対策局 

PGS.TS 

副教授・博士 

11 
Từ Quốc Tuấn 

ツ コック トアン 
26/02/1963 

Giám đốc 

局長 

Sở Y tế tỉnh An Giang 

アンザン省保健局 

Bác sĩ CKII 

Quản lý y tế 

第二専科医師・医療管

理 



12 
Bùi Quốc Namブイ コッ

ク ナム 
22/7/1965 

Giám đốc 

局長 

Sở Y tế tỉnh Bạc Liêuバクリウ省

保健局 
BSCKII第二専科医師 

13 
Nguyễn Thị Anh 

グエン ティ アン 
01/01/1973 

Giám đốc 

局長 

Sở Y tế tỉnh Hưng Yên 

フン イエン保健局 

Ths.BSCKI 

修士・第一専科医師 

14 
Vũ Mạnh Dương 

ブ マン ズオン 
27/8/1962 

Giám đốc 

局長 

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình 

ニンビン保健局 

BS.TS 

医師・博士 

15 
Trịnh Hữu Hùng 

チン フウ フウン 
13/11/1965 

Giám đốc 

局長 

Sở Y tế Thanh Hóa 

タンホア保健局 

Tiến sĩ 

博士 

16 
Dương Thị Như Ngọc 

ズオン ティ ニュ ゴック 
08/3/1980 

Phó Giám đốc 

副局長 

Sở Y tế tỉnh Bến Tre 

ベンチェ保健局 

Ths chuyên ngành Dược 

薬学修士 

17 
Lương Viết Thuần 

ルオン ベット トアン 
14/3/1961 

Giám đốc 

局長 

Sở Y tế tỉnh Hà Giang 

ハザン保健局 

BSCKII 

第二専科医師 

18 
Nguyễn Văn Trung 

グエン バン チュン 
14/12/1963 

Phó Giám đốc 

副局長 

Sở Y tế tỉnh Bình Định 

ビンディン保健局 

BSCKI 

第一専科医師 

19 
Nguyễn Thị Bích Hải 

グエン ティ ビッチ ハイ 
14/11/1965 

Phó Giám đốc 

副局長 

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên 

タイグエン保健局 

BSCKII 

第二専科医師 

20  ****     
 Ban Tổ chức Trung ương 

中央組織委員会 
  

 


